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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601220722
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÁT TRƯỜNG SƠN
	Xóm 5 Bái Dương, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0813740626
	PHẠM QUỐC TIẾN
	01/09/2021
	10

	2
	0601220708
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI LÂM
	Xóm 21 Thôn Thượng Đồng, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0854853218
	NGUYỄN KHẮC HẢI
	01/09/2021
	10

	3
	0601220715
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỦY LÂM
	Xóm Vân Trung, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0816783277
	PHẠM THỊ THÙY LINH
	01/09/2021
	10

	4
	0601220747
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC LAI GIA
	Xóm Đồng Lạc, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0853530036
	VŨ THỊ MẠNH LƯƠNG
	01/09/2021
	10

	5
	0601220761
	CÔNG TY TNHH DAWNLASH 1993 
	Xóm 13, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0334362189
	TRẦN THỊ THÚY               
	06/09/2021
	5

	6
	0601220779
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÍCH THẢO
	Khu 1, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.200.000.000
	0325.361.322
	LÊ THỊ BÍCH THẢO   
	06/09/2021
	6

	7
	0601220786
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOA LỰU
	Tổ dân phố số 2, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.200.000.000
	0926.500.635
	VƯƠNG HOA LỰU   
	06/09/2021
	6

	8
	0601220810
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MẠNH TIẾN
	Xóm 11, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0963055722
	LƯU VĂN HIỆU
	07/09/2021
	3

	9
	0601220842
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐỨC TUẤN
	Thôn Ngõ Trang, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0916110119
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	08/09/2021
	13

	10
	0601220874
	CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY VẠN XUÂN AM
	Số 161, đường Đinh Thị Vân, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0789127127
	QUẢN THANH SƠN
	08/09/2021
	9

	11
	0601220867
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA HOÀNG NGUYÊN
	Số 575 Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0934.664.848
	HOÀNG HẢI ĐĂNG   
	08/09/2021
	8

	12
	0601220881
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM XUYÊN 
	Xóm 2, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0912 550 626
	ĐOÀN THỊ ÁNH                          
	08/09/2021
	2

	13
	0601220909
	CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALY
	Xóm 4, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0974409840  
	PHẠM THỊ LIỄU       
	09/09/2021
	2

	14
	0601220916
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG VIỆT TÍN
	Thôn Lộng Đồng , Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0981783506 
	VŨ THANH THÚY
	09/09/2021
	2

	15
	0601220930
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT
	Quốc lộ 21, Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0986775519
	HOÀNG VĂN TRƯỜNG
	09/09/2021
	12

	16
	0601221010
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LAMELLA
	Số 1/104 Vũ Trọng Phụng, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000
	0986676786
	ĐỖ XUÂN NINH
	10/09/2021
	5

	17
	0601221003
	CÔNG TY TNHH MTV MB
	Xóm Cộng Hòa, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0981.441.976
	ĐOÀN XUÂN ĐỦ   
	10/09/2021
	8

	18
	0601221028
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP CÁN NÓNG QUỐC THÀNH ĐẠT
	Số nhà 158, tổ 15 , Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0946 377 021
	VŨ VĂN ĐẠT     
	10/09/2021
	6

	19
	0601221035
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGỌC TUYÊN
	Đội 2, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965 556 218
	ĐỖ NGỌC TUYÊN
	10/09/2021
	2

	20
	0601220948
	CÔNG TY TNHH ONLINE PHẠM TUYÊN
	215 đường Bái, Tổ 8, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0931632888
	PHẠM THANH TUYÊN
	10/09/2021
	3

	21
	0601221042
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NAM HÀ
	Thôn Thanh Khê, Xã Yên Nghĩa, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0945331998
	BÙI XUÂN HÀ
	14/09/2021
	3

	22
	0601221081
	CÔNG TY TNHH PANGAEA VN
	Tổ 4 , Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0865135556
	PHẠM THỊ KIM THOA
	14/09/2021
	5

	23
	0601221123
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MINH ANH
	Xóm 3, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.500.000.000
	0349.727.939                   
	TRẦN MINH TUẤN   
	15/09/2021
	8

	24
	0601221109
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 3 V G
	1/99 tổ 22, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0829579701
	PHẠM VĂN TUYẾN
	15/09/2021
	3

	25
	0601221204
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT ĐỨC ANH - NAM ĐỊNH
	Thôn Quang Điểm, Xã Yên Phương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0988868222 
	ĐỖ ĐỨC KHIÊM
	15/09/2021
	50

	26
	0601221194
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TESLA
	Tổ dân phố 2 Phú Ốc , Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0915867279 
	ĐẶNG HOÀNG HƯNG
	15/09/2021
	7

	27
	0601221211
	CÔNG TY TNHH AN HÒA PHÁT
	Lô HCDV2 – 7 Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0915.013.948
	MAI VĂN PHONG   
	15/09/2021
	8

	28
	0601221275
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SANP
	Xóm 5, Đại Thắng, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0915 908 692
	TRIỆU THẾ DUẨN
	16/09/2021
	8

	29
	0601221405
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT 68
	Số 27 Hưng Yên, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	27.000.000.000
	0912849626
	VŨ THỊ KIM THANH
	20/09/2021
	2

	30
	0601221437
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẦY MINH TRÍ
	Xóm 9.1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0344065488
	PHẠM THỊ QUỲNH
	20/09/2021
	12

	31
	0601221444
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG NHẬT MINH 68
	Đường rẽ Gạo, xóm 9 Trình Xuyên, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0846785555
	PHAN VĂN NHẬT           
	21/09/2021
	10

	32
	0601221483
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THI CÔNG NỀN MÓNG PHÚ AN
	Số nhà 30 Ngõ Nhà Chung, Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0344580888
	TRẦN THỊ DUYÊN
	21/09/2021
	25

	33
	0601221525
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN VIỆT
	Thôn Vụ Bản, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0838104993
	LÊ HIẾN THÀNH
	22/09/2021
	6

	34
	0601221500
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP VÂN NGA
	Km6, Quốc Lộ 21, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0949644791
	NGUYỄN THỊ HỒNG QUANG       
	22/09/2021
	1

	35
	0601221518
	CÔNG TY TNHH TM VÀ TỔNG HỢP THÁI SƠN
	Xóm 10, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0947 308 495
	ĐỖ VĂN VIÊN    
	22/09/2021
	6

	36
	0601221564
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỲNH HÂN
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0944 530 123
	VŨ THỊ HUẾ   
	22/09/2021
	6

	37
	0601221571
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU DỤNG
	Xóm Tiên Hưng, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0912928736
	TRẦN VĂN DỤNG
	22/09/2021
	6

	38
	0601221596
	CÔNG TY TNHH MAY ĐÔNG THUỶ
	Đội 7, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0949536810
	ĐINH CÔNG NGÔ
	22/09/2021
	50

	39
	0601221606
	CÔNG TY TNHH PIANO NAM ĐỊNH
	Xóm 4, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0703553999
	HOÀNG VĂN TÂM
	22/09/2021
	3

	40
	0601221638
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THÀNH ĐÔ
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0904858158  
	MAI VĂN ĐỊNH     
	22/09/2021
	5

	41
	0601221613
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MỸ HƯNG
	Số 228 Tổ dân phố Đình Cựu, đường Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0975.506.286
	ĐẶNG THẾ LAI  
	22/09/2021
	8

	42
	0601221652
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN HOÀNG GIA
	Xóm 9, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0946662366
	ĐINH HOÀNG THANG
	23/09/2021
	2

	43
	0601221691
	CÔNG TY TNHH Y - DƯỢC NAM SÔNG HỒNG
	Xóm 1, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0987631590
	CHU QUỐC THIÊM
	23/09/2021
	12

	44
	0601221733
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THẾ CAO
	Xóm Phù Lưu, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0982 641 551                   
	NGUYỄN THANH CAO     
	24/09/2021
	8

	45
	0601221740
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯƠNG XUÂN LỘC
	Xóm Trung, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0985.391.794
	LƯƠNG HỮU TÀI   
	24/09/2021
	8

	46
	0601221719
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
	Thôn Chiền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0949943309
	TRẦN THỊ VÂN ANH              
	24/09/2021
	1

	47
	0601221772
	CÔNG TY TNHH MAY THIÊN SƠN NAM ĐỊNH
	Xóm 4, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0947.331.888
	VŨ THANH TÙNG
	24/09/2021
	8

	48
	0601221726
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH QUANG
	Xóm 28, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0942496158 
	ĐẶNG VŨ HIỆP  
	24/09/2021
	8

	49
	0601221807
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG ĐẠI
	Số 70 đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0947.107.638                   
	TRẦN THỊ HƯƠNG  
	26/09/2021
	8

	50
	0601221821
	CÔNG TY TNHH HAI HAU TECK
	Số 5 Lưu Chí Hiếu, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0814645999
	TRẦN THỊ ANH
	27/09/2021
	10

	51
	0601221839
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG ANH
	Số 39/213 Mạc Thị Bưởi, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0918937986
	VŨ ĐỨC TOÀN
	28/09/2021
	5

	52
	0601221878
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SÔNG VÂN
	Tổ 16, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0944824523
	PHẠM HỒNG NHUNG       
	28/09/2021
	1

	53
	0601221885
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP TRƯỜNG AN
	Tổ dân phố 17, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0942292207
	NGUYỄN VIẾT CHIẾN     
	28/09/2021
	1

	54
	0601221902
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BICOS VIỆT NAM
	Tổ 14, đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0359912779
	LÊ THỊ BÍCH
	28/09/2021
	12

	55
	0601221892
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC BẢO THIÊN AN
	Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0832459888
	TRẦN VĂN NHIÊN
	28/09/2021
	10

	56
	0601221927
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẢO HIỆP
	Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0942493756
	HOÀNG XUÂN HIỆP
	28/09/2021
	10

	57
	0601221860
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT 68
	40/58 đường Mạc Thị Bưởi, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	28.000.000.000
	0912.849.626
	VŨ THỊ KIM THANH
	28/09/2021
	8

	58
	0601221959
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM LONG
	C10P1 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0916.578.388
	VŨ CHÂU LONG   
	29/09/2021
	8

	59
	0601221980
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO LONG
	(Thuê của Công ty TNHH sản xuất thương mại Lạc Việt) Cụm Công nghiệp, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0838535419
	VŨ THỊ THƠM
	30/09/2021
	8

	60
	0601221966
	CÔNG TY TNHH CÂY CÔNG TRÌNH TIẾN PHÚC
	Xóm Phụ Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0914465219
	TRƯƠNG THỊ LOAN
	30/09/2021
	5

	61
	0601222007
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĨNH LONG
	Xóm 3, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	11.500.000.000
	0975 666 168
	HOÀNG VĂN VĨNH
	30/09/2021
	8

	62
	0601220698
	CÔNG TY TNHH KYOEN SUNG
	Số 92 đường Đặng Thai Mai, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0983986611
	PHẠM THỊ NGỌC HÀ
	01/09/2021
	5

	63
	0601220754
	CÔNG TY TNHH TM&DV VINA SUNRISE
	Đội 5, Xóm 5, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0904830609
	TRẦN THẾ HUYNH
	06/09/2021
	5

	64
	0601221074
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VIỆT LINH
	Tổ 14, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0945582597
	NGUYỄN ĐẠI VIỆT
	14/09/2021
	5

	65
	0601221067
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG HƯNG PHÁT
	Số 18 Cầu Đông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0983.267.212                             
	ĐÀO MẠNH HÀ
	14/09/2021
	8

	66
	0601221268
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐỨC VIỆT
	Thôn Trung Khu, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965734268
	ĐÀM HỮU VIỆT
	16/09/2021
	15

	67
	0601221370
	CÔNG TY TNHH TG TRADING VN
	74 Vũ Trọng Phụng, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0946285679
	TRẦN THỊ THU HUYỀN
	17/09/2021
	20

	68
	0601221451
	CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH THÀNH NAM
	Số 285 Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0387388115
	NGUYỄN VĂN TIẾN
	20/09/2021
	5

	69
	0601221469
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC CNC HỒNG NGỌC
	Tổ dân phố số 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0347567119
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	20/09/2021
	3

	70
	0601221532
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHANG ANH 
	Xóm Lê Đê, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0913162262
	ĐỖ VĂN KIÊN
	22/09/2021
	3

	71
	0601221645
	CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HQ MEDIA
	Xóm Bườn 2, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0355436666
	TRẦN XUÂN HÙNG
	22/09/2021
	12

	72
	0601221941
	CÔNG TY TNHH PANA HAIR VIỆT NAM
	Thôn Liên Xương, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0978058143
	ĐỒNG THỊ LAN 
	29/09/2021
	5

	73
	0601221490
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TRANG SỨC MINH KHOA
	Xóm 17, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0916542284   
	 
	21/09/2021
	1

	74
	0601220828
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP THẦN NÔNG
	Km 15, QL 21A, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0985.932.668
	BÙI ĐỨC HIỀN
	08/09/2021
	8

	75
	0601220899
	CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÙNG - NISSAN NAM ĐỊNH
	Km3 Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	80.000.000.000
	0888800222
	TRẦN THANH TÙNG
	08/09/2021
	9

	76
	0601220955
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG GIAO YẾN
	Xóm 4, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	############
	0982 006 847
	CAO TẤN THÀNH
	09/09/2021
	5

	77
	0601221099
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THC
	Số nhà 81, đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0825836856
	NGUYỄN HỮU HẢI
	14/09/2021
	10

	78
	0601221236
	CÔNG TY CỔ PHẦN NALOLAND MILLION
	Số nhà 20, đường Nguyễn Thi, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0373709661
	PHẠM VĂN TUẤN
	16/09/2021
	10

	79
	0601221324
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT NAM SƠN
	Xóm 3, Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0985295225
	NGUYỄN VĂN NAM
	16/09/2021
	4

	80
	0601221814
	CÔNG TY CỔ PHẦN TM THIÊN SƠN
	Xóm 1, Tổ 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0901850268
	NGUYỄN VĂN SƠN                    
	27/09/2021
	2

	81
	0601221846
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAY ĐẠI THỊNH PHÁT
	Thôn Lạc Thiện, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0942555393
	NGUYỄN TRUNG HIẾU
	28/09/2021
	5

	
	Tổng vốn đăng ký
	761.300.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0601133822

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN PHÁT

Tổ dân phố số 4, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0912724535

NGUYỄN ĐÌNH NHẬT

20/02/2017

6

2

0601143718

CÔNG TY TNHH US EAGLE

Số 12/191 Song Hào, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

150.000.000

0981 366 383

NGUYỄN QUỐC ƯNG

01/11/2017

20

3

0601145715

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT

Thôn Hành Quần, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0932 203 475

LÊ THỊ LIÊN

30/11/2017

3

4

0601158577

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH SAM 

Thửa 48 lô 11 đường Phụng Dương, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0911513586

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

11/05/2018

6

5

0601161611

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CÔ TÂM

Số 15/549 đường Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0944 560 509

VŨ MINH NGỌC

01/08/2018

6

6

0601176512

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN MẠNH

Xóm Tân Lập, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.886.000.000

0369765415

VŨ VIẾT TRƯỜNG

06/03/2019

2

7

0601184898

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT HỒNG VIỆT NAM

Số 4/49 đường Trần Kỳ, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0948688439 – 035 5315568         

PHAN THỊ TÂM

16/10/2019

2

8

0601216324

CÔNG TY TNHH MTV NOS APPAREL

Số 89, Đường Tức Mặc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0945.585.685

TRẦN QUỲNH TRANG  

05/05/2021

6

9

0600328000

CÔNG TY TNHH  NGỌC LÊ

Số 493 đường Tiền Phong, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

 

TRẦN VĂN CẦN

26/02/2004

2

10

0601056952

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUNG ANH

Thôn Cự Trữ, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503882882 - 0912165246

VŨ VĂN CHUNG

05/01/2015

20

11

0601071608

CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG HIỆP

Tổ 6, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

############

0912440382

ĐẶNG VŨ HIỆP

10/07/2015

9

12

0601134142

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC VŨ

Xóm Đồng Lạc, Thôn Vạn Diệp, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0942637676

VŨ THỊ LƯƠNG

27/02/2017

9

13

0601196163

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT ANH ANH

Xóm Tân Hòa 2, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

860.000.000

 

PHẠM THỊ TƯƠI

03/04/2020

5

14

0600663626

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN LÀNH

Xóm 5, Xã Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0963569145

NGUYỄN THỊ LOAN

22/10/2009

10

15

0600811306

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG A

30/112 Trần Huy Liệu, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.800.000.000

0350.3862899

PHẠM TIẾN DŨNG

08/07/2011

9

16

0601007377

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY VÀ THƯƠNG MẠI TẤN HƯNG

Xóm Cống Đá, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.000.000.000

0766157979

NGÔ VĂN HOÀN

03/12/2013

20

17

0601049948

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO ANH TRUNG

Số 240 Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.400.000.000

02283641820

LÊ TRUNG ANH

19/12/2014

10

18

0601057723

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM PHÁT

Xóm 8, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0974412221 - 0943826007

MAI THỊ THÚY HÀ

12/01/2015

6

19

0601113223

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÉP PHÚ HƯƠNG

Xóm 4, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0914.797079

TRẦN TIẾN GIÁP

16/05/2016

9

20

0601114957

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TẤN NGỌC

Xóm 1, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.500.000.000

0913012555

TRẦN VĂN TRUNG

14/06/2016

10

21

0601134826

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN ANH

Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0944 932 156

NGUYỄN QUANG CHUNG

09/03/2017

30

22

0601199693

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LAN ANH

Số 180 Hàng Thao, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

0915300928

HOÀNG THỊ ÁI VÂN

22/07/2020

9

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0601126504
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN ĐỨC MINH
	Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.000.000.000
	0977264719
	TRẦN XUÂN CỰ

	2
	0601218674
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC QUỐC HẢI
	Xóm 11, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0965677000
	 

	3
	0600506239
	Công ty Cổ phần Hydromec Sơn Tùng
	Số 52 Hàng Đồng, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	03503848278
	Phạm Thanh Tùng

	4
	0601197463
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ DU LỊCH SINH THÁI DTK
	Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	18.000.000.000
	0886360368
	LƯU VĂN KHƯƠNG


